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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng 

chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, như sau:
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 ngày 12 tháng 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng người cao tuổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 
I. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết

Trong những năm qua, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó, công tác chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành triển khai đảm bảo chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, thể hiện lòng kính trọng người cao tuổi, góp phần khích lệ, động viên người cao tuổi phát huy tốt vai trò trong nhiều lĩnh vực như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo vệ an ninh biên giới; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật; tích cực tham gia công tác hòa giải tại cơ sở, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Hiện nay, định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 1, Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên, việc ban hành Quyết định dựa theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính. Mặt khác do mức lương cơ sở thay đổi và trượt giá nên mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1, Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên đã không phù hợp, không đảm bảo động viên, khích lệ người cao tuổi.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính: "Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh"
Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

Nhằm quy định cụ thể mức quà tặng người cao tuổi, trách nhiệm thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Quan điểm

Đảm bảo chăm sóc, động viên, khuyến khích người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy vai trò người cao tuổi tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời thực hiện đúng và đủ chính sách chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTHĐND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung: Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ quan chủ trì đã xây dựng dự thảo và lấy ý kiến các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp; Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019 để thống nhất thông qua trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Ngoài phần căn cứ, Nghị quyết được bố cục thành 5 Điều.
2. Nội dung cơ bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.2. Đối tượng áp dụng

- Người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

2.3. Mức quà tặng người cao tuổi 

a) Người cao tuổi thọ 70 tuổi được tặng 300.000 đồng tiền mặt/01 người;

b) Người cao tuổi thọ 75 tuổi được tặng 400.000 đồng tiền mặt/01 người;

c) Người cao tuổi thọ 80 tuổi được tặng 500.000 đồng tiền mặt/01 người;

d) Người cao tuổi thọ 85 tuổi được tặng 600.000 đồng tiền mặt/01 người;

e) Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm quà bằng hiện vật tối đa trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt/01 người;

g) Người cao tuổi thọ 95 tuổi được tặng 800.000 đồng tiền mặt/01 người;

h) Người cao tuổi thọ 100 tuổi được được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 05 mét vải lụa (tối đa trị giá 100.000 đồng/01 mét vải) và 700.000 đồng tiền mặt/01 người;

i) Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được tặng 1.200.000 đồng tiền mặt/01 người.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí chúc thọ và tặng quà cho người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kinh phí chúc thọ và tặng quà cho người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của địa phương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX(LVC).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mùa A Sơn   


4

